

CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Quận 5, TPHCM
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	[bookmark: _GoBack]Stt
	TT trong danh mục mời chào giá
	Tên danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Ghi chú

	1. 
	1. 
	Bảo trì Máy Laser eCO2 vi điểm, hãng sản xuất:Lumenis Ltd, model: AcuPulse
	Cái
	1
	 
	 

	2. 
	2. 
	Bảo trì Máy siêu âm màu, hãng sản xuất:GE Healthcare, model: Vivid T8
	Cái
	1
	 
	 

	3. 
	3. 
	Bảo trì Tủ an toàn sinh học cấp II, hãng sản xuất:Esco, model: AC2 4E8
	Cái
	3
	 
	 

	4. 
	4. 
	Bảo trì Tủ an toàn sinh học cấp II, hãng sản xuất:NUAIRE, model: NU-543-400S
	Cái
	1
	 
	 

	5. 
	5. 
	Bảo trì Tủ hút khí độc, hãng sản xuất:Esco, model: ADC-3B1
	Cái
	1
	 
	 

	6. 
	6. 
	Bảo trì Tủ hút hơi hóa chất, hãng sản xuất:Esco , model: EFH-4A8
	Cái
	2
	 
	 

	7. 
	7. 
	Bảo trì Máy Laser Pico, hãng sản xuất:Quanta System, model: DISCOVERY PICO
	Cái
	1
	 
	 

	8. 
	8. 
	Bảo trì Máy siêu âm chuyên dùng cho thăm khám tim mạch, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: Affiniti 50
	Cái
	4
	 
	 

	9. 
	9. 
	Bảo trì Máy siêu âm chuyên dùng cho thăm khám tim mạch 1 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: EPIQ 7C
	Cái
	1
	 
	 

	10. 
	10. 
	Bảo trì Máy siêu âm chuyên dùng cho thăm khám tim mạch 3 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: Affiniti 70
	Cái
	3
	 
	 

	11. 
	11. 
	Bảo trì Máy siêu âm Doppler màu 3 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: Affiniti 30
	Cái
	1
	 
	 

	12. 
	12. 
	Bảo trì Máy siêu âm doppler màu 4D, 5 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: EPIQ Elite
	Cái
	1
	 
	 

	13. 
	13. 
	Bảo trì Máy sản xuất nước tinh khiết (RO) dùng cho lọc máu (chạy thận nhân tạo), hãng sản xuất:Nhất An Sinh, model: AS/WTS-RO-HD-S.STD
	Cái
	2
	 
	 

	14. 
	14. 
	Bảo trì Hệ thống ghế nha khoa, hãng sản xuất:HDX Corporation, model: HDX SKY
	Cái
	3
	 
	 

	15. 
	15. 
	Bảo trì Hệ thống ghế nha khoa, hãng sản xuất:Taurus, model: TAURUS
	Cái
	1
	 
	 

	16. 
	16. 
	Bảo trì Hệ thống ghế nha khoa, hãng sản xuất:Shinghung Co.,Ltd, model: TAURUS C1
	Cái
	1
	 
	 

	17. 
	17. 
	Bảo trì Tủ đông bảo quản mẫu (Khoa Xét nghiệm), hãng sản xuất:Haier/Sanyo/Zhongke/….., model: N/A
	Cái
	8
	 
	 

	18. 
	18. 
	Bảo trì Tủ mát bảo quản mẫu (Khoa Xét nghiệm), hãng sản xuất:Alaska/Haier/Sanyo/Panasonic/…, model: N/A
	Cái
	16
	 
	 

	19. 
	19. 
	Bảo trì Máy đo loãng xương, hãng sản xuất:Flextronics Manufacturing, model: Horizon Ci
	Cái
	1
	 
	 

	20. 
	20. 
	Bảo trì Máy chụp răng toàn cảnh + sọ nghiêng , hãng sản xuất:HDX WILL, model: DENTIO 3
	Cái
	1
	 
	 

	21. 
	21. 
	Bảo trì Máy X – Quang chóp, hãng sản xuất:Trophy, model: CS2200
	Cái
	1
	 
	 

	22. 
	22. 
	Bảo trì Máy siêu âm màu 4D tổng quát và sản phụ khoa 4 đầu dò , hãng sản xuất:Siemens, model: S1000
	Cái
	1
	 
	 

	23. 
	23. 
	Bảo trì Lồng ấp , hãng sản xuất:Medicor, model: BLF-2001
	Cái
	2
	 
	 

	24. 
	24. 
	Bảo trì Lồng ấp tích hợp cân và chúc năng theo dõi các thông số , hãng sản xuất:Shenzhen Comen Medical   Instruments , model: B8
	Cái
	1
	 
	 

	25. 
	25. 
	Bảo trì Lồng ấp trẻ sơ sinh có chức năng vận chuyển bệnh nhi, hãng sản xuất:Mediprema, model: Nite 5020
	Cái 
	1
	 
	 

	26. 
	26. 
	Bảo trì Máy ép tim, hãng sản xuất:Arm Corpuls, model:  CPR
	Cái
	3
	 
	 

	27. 
	27. 
	Bảo trì Máy ly tâm , hãng sản xuất:Hettich/Nuve, model: N/A
	Cái
	12
	 
	 

	28. 
	28. 
	Bảo trì Máy đặt bóng dội ngược động mạch chủ (máy bơm đối xung), hãng sản xuất:Datascope ( nay thuộc Maquet), model: CS300
	Cái
	1
	 
	 

	29. 
	29. 
	Bảo trì Máy siêu âm màu chuyên dùng trong phẫu thuật 5 đầu dò , hãng sản xuất:Analogic, model: BK5000
	Cái
	2
	 
	 

	30. 
	30. 
	Bảo trì Hệ thống dán nhẫn tự động, hãng sản xuất:Techno Medica, model: BC ROBO-8001 RFID
	Cái
	1
	 
	 

	31. 
	31. 
	Bảo trì Máy phân tích đàn hồi co cục máu, hãng sản xuất:TEM Innovations GmbH, model: ROTEM delta
	Cái
	1
	 
	 

	32. 
	32. 
	Bảo trì Máy siêu âm Doppler màu, hãng sản xuất:Samsung Medision, model: HM70 EVO
	Cái
	1
	 
	 

	33. 
	33. 
	Bảo trì Máy điều trị da bằng công nghệ IPL , hãng sản xuất:Lumenis, model: M22
	Cái
	1
	 
	 

	34. 
	34. 
	Bảo trì Máy laser điều trị mạch máu , hãng sản xuất:Candela Corporation, model: 9914-VT-0300
	Cái
	1
	 
	 

	35. 
	35. 
	Bảo trì Hệ thống X-Quang di động kỹ thuật số , hãng sản xuất:FUJIFILM, model: DR-XD1000
	Cái
	1
	 
	 

	36. 
	36. 
	Bảo trì Hệ thống X-Quang di động kỹ thuật số , hãng sản xuất:DRGEM, model: JADE-40
	Cái
	1
	 
	 

	37. 
	37. 
	Bảo trì Máy kích thích từ trường xuyên sọ , hãng sản xuất:Tonica Electronik A/S, model: Magpro R30
	Cái
	1
	 
	 

	38. 
	38. 
	Bảo trì Máy thẩm phân phúc mạc, hãng sản xuất:Baxter Healthcare SA, model: 5C6M10
	Cái
	2
	 
	 

	39. 
	39. 
	Bảo trì Máy nhân gen PCR, hãng sản xuất:Applied Biosystem life technologies, model: Proflex
	Cái 
	1
	 
	 

	40. 
	40. 
	Bảo trì Máy giúp thở (Loại di động) , hãng sản xuất:HAMILTON MEDICAL AG, model: T1
	Cái
	4
	 
	 

	41. 
	41. 
	Bảo trì Máy chụp X-quang cố định , hãng sản xuất:Shimadzu, model: UD125P-C/HR100
	Cái
	1
	 
	 

	42. 
	42. 
	Bảo trì Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh Xquang, hãng sản xuất:Fujiflim, model: FCR Prima T2
	Cái
	1
	 
	 

	43. 
	43. 
	Bảo trì Tủ an toàn sinh học cấp II, hãng sản xuất:Esco, model: AC2-4E8-C
	Cái
	2
	 
	 

	44. 
	44. 
	Bảo trì Máy thở N-CPAP + sơ sinh, hãng sản xuất:Acutronic Medical System AG, model: Fabian Therapy Evolution
	Cái
	3
	 
	 

	45. 
	45. 
	Bảo trì Máy thở xâm lấn và không xâm lấn tần số cao dùng cho trẻ em và sơ sinh, hãng sản xuất:Acutronic Medical System AG, model: Fabian HFO (Fabian HFO.i)
	Cái
	3
	 
	 



· Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực …..([footnoteRef:1]) ngày kể từ ngày báo giá. [1: : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.
] 

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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